


STT Nội dung công việc
Đơn vị tính

(ngày công)
Khối lượng Số lượng Đơn giá

Thành tiền

 (VNĐ)

I Chi phí công nhận

1

2

…

II Chi phí trước đánh giá

1

2

…

III Đánh giá, tái cấp chứng nhận

1

2

…

IV Chi phí khác

1

2

…

Phụ lục II

Các hạng mục của Báo giá lập theo phương pháp chi phí

Kèm theo Công văn số        ngày 10/04/2025



Phụ lục I 

Quy mô, địa điểm được đánh giá tại Tổng công ty, các đơn vị và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt 

động bay. 

(Kèm theo Tờ trình số 06/TGV ngày 28/5/2025) 

STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

I Trụ sở chính Tổng Công 
ty Quản lý bay Việt Nam. 

Các Ban: An toàn Chất 
lượng, An ninh hàng 
không, Kỹ thuật, Không 
lưu, Kế hoạch - Đầu tư, Tổ 
chức Cán bộ - Lao động, 
Văn phòng 

X  Số 6/200 đường 
Nguyễn Sơn, phường 
Bồ Đề, quận Long 
Biên, tp Hà Nội 

240 Quản lý 
chung: 05 
dịch vụ cốt 
lõi và 02 lĩnh 
vực bổ trợ 

- Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 
- Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 
- Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 
- Cung cấp dịch vụ thông báo 
tin tức hàng không (AIS). 
- Cung cấp dịch vụ tìm kiếm 
cứu nạn hàng không (SAR). 

- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên đảm 
bảo hoạt động bay. 

- Thiết kế phương thức bay 
hàng không dân dụng. 

II 

Trung tâm Đào tạo - 
Huấn luyện nghiệp vụ 
Quản lý bay. 

Các Phòng: QLCL, Đào tạo, 
Hành chính - Kế hoạch. 

                      

X  

Số 5/200 đường 
Nguyễn Sơn, phường 
Bồ Đề, quận Long 
Biên, tp Hà Nội 

31 
Huấn luyện 
đào tạo 

Dịch vụ đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên đảm 
bảo hoạt động bay. 

III Công ty Quản lý bay 
Miền Bắc - Chi nhánh 

X  Số 5/200 đường 
Nguyễn Sơn, phường 

119 ATM, CNS, 
MET, HLĐT 

- Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

Tổng công ty Quản lý bay 
Việt Nam - Công ty TNHH  

Các phòng: An toàn - Chất 
lượng và An ninh, Kỹ 
thuật, Không lưu, Kế 
hoạch, Tổ chức cán bộ - 
Lao động, Văn phòng. 

Bồ Đề, quận Long 
Biên, tp Hà Nội 

- Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 
- Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên đảm 
bảo hoạt động bay. 

1 
Trung tâm Kiểm soát 
Đường dài Hà Nội 

X 
 Số 5/200 Nguyễn Sơn, 

phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

137 ATM 
Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

2 
Trung tâm Kiểm soát Tiếp 
cận-Tại sân Nội Bài 

X 
 Cảng HKQT Nội Bài, 

huyện Sóc Sơn - Hà 
Nội 

126 ATM 
Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

3 
Trung tâm Đảm bảo Kỹ 
thuật 

X 
 Số 5/200 Nguyễn Sơn, 

phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội 

226 CNS 
Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 

4 
Đài kiểm soát không lưu 
Điện Biên 

 x Cảng HK Điện Biên, 
phố Mười, phường 
Thanh Trường, tp 
Điện Biên 

26 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

5 
Đài kiểm soát không lưu 
Cát Bi 

 x 

Cảng HK Cát Bi, tp Hải 
Phòng 

60 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

6 
Đài kiểm soát không lưu 
Thọ Xuân 

 x Cảng HK Thọ Xuân, 
huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hoá 

37 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

7 
Đài kiểm soát không lưu 
Vinh 

 x 

Cảng HK Vinh, tp 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

48 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

8 
Đài kiểm soát không lưu 
Đồng Hới 

 x Cảng HK Đồng Hới, xã 
Lộc Ninh, tp Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình. 

45 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ Khí tượng 

9 
Đài kiểm soát không lưu 
Vân Đồn 

 x Cảng hàng không 
quốc tế Vân Đồn, xã 
Đoàn Kết, huyện Vân 
Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

22 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ Khí tượng 

IV 

Công ty Quản lý bay 
Miền Trung- Chi nhánh 
Tổng công ty Quản lý bay 
Việt Nam - Công ty TNHH  

Các phòng: An toàn - Chất 
lượng và An ninh, Kỹ 
thuật, Không lưu, Kế 
hoạch, Tổ chức cán bộ - 
Lao động, Văn phòng. 

X  Cảng hàng không 
quốc tế Đà Nẵng, 
phường Hòa Thuận, 
quận Hải Châu, tp Đà 
Nẵng 

84 ATM, CNS, 
MET, HLĐT 

- Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 
- Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 
- Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên đảm 
bảo hoạt động bay. 

1 
Trung tâm Kiểm soát Tiếp 
cận- Tại sân Đà Nẵng 

X  Cảng HKQT Đà Nẵng, 
phường Hoà Thuận 
Tây, Quận Hải Châu, 
Tp Đà Nẵng. 

107 ATM 
Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

2 
Trung tâm Kiểm soát Tiếp 
cận - Tại sân Cam Ranh 

X  

Cảng HK quốc tế Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

79 ATM 

- Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 
- Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 
- Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

3 
Trung tâm Đảm bảo Kỹ 
thuật 

X  Cảng HKQT Đà Nẵng, 
phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, tp 
Đà Nång 

136 CNS 
Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 

4 
Đài kiểm soát không lưu 
Phú Bài 

 x 
Cảng HKQT Phú Bài, 
thị xã Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

40 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ Khí tượng 
hang 

5 
Đài kiểm soát không lưu 
Pleiku 

 x 
Cảng HK Pleiku, 
phường Thống Nhất, 
tp Pleiku, tỉnh Gia Lai 

35 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

6 
Đài kiểm soát không lưu 
Phù Cát 

 x 

Cảng HK Phù Cát, tỉnh 
Bình Định 

33 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

7 
Đài kiểm soát không lưu 
Chu Lai 

 x Cảng HK Chu Lai, 
huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam 

32 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

8 
Đài kiểm soát không lưu 
Tuy Hoà 

 x 
Cảng HK Chu Lai, 
huyện Núi Thành, tỉnh 
Quảng Nam 

28 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

V Công ty quản lý bay Miền 
Nam - Chi nhánh Tổng 
công ty Quản lý bay Việt 
Nam - Công ty TNHH 

Các phòng: An toàn-Chất 
lượng và An ninh, Kỹ 
thuật, Không lưu, Kế 
hoạch, Tổ chức cán bộ - 
Lao động, Văn phòng 

X  Số 22 đường Trần 
Quốc Hoàn, quận Tân 
Bình, tp Hồ Chí Minh 

124 ATM, CNS, 
MET, HLĐT 

- Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 
- Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 
- Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên đảm 
bảo hoạt động bay. 

1 
Trung tâm Kiểm soát 
Đường dài Hồ Chí Minh 

X  Số 22 Trần Quốc 
Hoàn, phường 4, Quận 
Tân Bình, tp Hồ Chí 
Minh 

201 ATM 
Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

2 
Trung tâm Đảm bảo Kỹ 
thuật 

X  Số 22 Trần Quốc 
Hoàn, phường 4, Quận 
Tân Bình, tp Hồ Chí 
Minh 

186 CNS 
Cung cấp dịch vụ thông tin, 
dẫn đường và giám sát 
(CNS). 

3 
 Trung tâm Kiểm soát Tiếp 
cận- Tại sân Tân Sơn Nhất 

X  Tại Tân Sơn Nhất: Số 
22 Trần Quốc Hoàn 
phường 4, Quận Tân 
Bình, tp Hồ Chí Minh 

171 ATM 
Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

4 
Đài kiểm soát không lưu 
Phú Quốc 

 x 
Cảng HK Phú Quốc, xã 
Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

44 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

5 
Đài kiểm soát không lưu 
Cần Thơ 

 x Cảng HKQT Cần Thơ, 
179B Lê Hồng Phong, 
phường Trà An, quận 
Bình Thủy, tp Cần Thơ 

37 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

6 
Đài kiểm soát không lưu 
Liên Khương 

 x 
Cảng HK Liên 
Khương, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

42 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

7 
Đài kiểm soát không lưu 
Buôn Ma Thuột 

 x 

Cảng HK Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắc Lắc 

38 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

8 
Đài kiểm soát không lưu 
Cà Mau 

 x Cảng HK Cà Mau, số 
93 Lý Thường Kiệt, 
khóm 5, phường 6, tp 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

23 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

9 
Đài kiểm soát không lưu 
Côn Sơn 

 x Cảng HK Côn Sơn, 
huyện đảo Côn Đảo, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

20 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

10 
Đài kiểm soát không lưu 
Rạch Giá 

 x Cảng HK Rạch Giá, 
phường Vĩnh Lợi, Tp 
Rạch Giá, Tỉnh Kiên 
Giang 

16 
ATM, CNS, 
MET 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

Cung cấp dịch vụ CNS. 

Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

VI 

Trung tâm Khí tượng 
hàng không. 

Các phòng: Hành chính - 
Tổng hợp, Nghiệp vụ, Tài 
chính - Kế hoạch, Kỹ thuật. 

X  

Số 196 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, TP. Hà Nội 

24 MET 
Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

1 
Trung tâm Cảnh báo thời 
tiết 

X  Số 5/200 đường 
Nguyễn Sơn, phường 
Bồ Đề, quận Long 
Biên, tp Hà Nội 

27 MET 
Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

2 
Trung tâm Khí tượng hàng 
không Nội Bài 

 x Sân bay Nội Bài, 
huyện Sóc Sơn Hà Nội. 

29 MET 
Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

3 
Trung tâm Khí tượng hàng 
không Đà Nẵng 

 x Sân bay Đà Nẵng: 
cảng Hàng không 
quốc tế Đà Nẵng, 
phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu 

26 MET 
Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 

4 
Trung tâm Khí tượng hàng 
không Tân Sơn Nhất 

 x Sân bay quốc tế Tân 
Sơn Nhất, Đường 
Trường Sơn, Phường 

30 MET 
Cung cấp dịch vụ khí tượng 
hàng không (MET). 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

2,  Quận Tân Bình, tp 
Hồ Chí Minh 

VII 

Trung tâm Thông báo tin 
tức hàng không 

Các Phòng: AIP, Bản đồ - 
Phương thức bay, Notam 
Quốc tế, Văn phòng, Kế 
hoạch, Tổ chức CB-LĐ, An 
toàn - Chất lượng, Nghiệp 
vụ, Đảm bảo Kỹ thuật.                                          

X  Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

109 AIS, Phương 
thức bay 

- Cung cấp dịch vụ Thông 
báo tin tức hàng không (AIS) 
- Thiết kế phương thức bay. 

- Dịch vụ đào tạo huấn luyện. 

1 
Trung tâm ARO/AIS Nội 
Bài 

 x Sân bay Nội Bài, 
huyện Sóc Sơn Hà Nội. 

26 AIS 
Cung cấp dịch vụ Thông báo 
tin tức hàng không (AIS) 

2 
Trung tâm ARO/AIS Đà 
Nẵng 

 x Cảng Hàng không 
quốc tế Đà Nẵng, 
phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu 

21 AIS 
Cung cấp dịch vụ Thông báo 
tin tức hàng không (AIS) 

3 
Trung tâm ARO/AIS Cam 
Ranh 

 x Cảng HK quốc tế Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

14 AIS 
Cung cấp dịch vụ Thông báo 
tin tức hàng không (AIS) 

4 
Trung tâm ARO/AIS Tân 
Sơn Nhất 

 x Số 22 Trần Quốc Hoàn 
phường 4, Quận Tân 
Bình, tp Hồ Chí Minh 

31 AIS 
Cung cấp dịch vụ Thông báo 
tin tức hàng không (AIS) 

5 
Trung tâm ARO/AIS Phú 
Quốc 

 x Cảng HK Phú Quốc, xã 
Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

6 AIS 
Cung cấp dịch vụ Thông báo 
tin tức hàng không (AIS) 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

6 
Trung tâm Cơ sở dữ liệu 
hàng không 

 x Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

8 
AIS; Thiết kế 
phương thức 
bay 

Cung cấp dịch vụ Thông báo 
tin tức hàng không (AIS) 

VIII 

Trung tâm Phối hợp tìm 
kiếm cứu nạn hàng 
không. 

Các phòng: Hành chính - 
Tổng hợp, Nghiệp vụ. 

X  

Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

26 SAR 
- Cung cấp dịch vụ tìm kiếm 
cứu nạn hàng không (SAR). 

1 
Trung tâm Hiệp đồng tìm 
kiếm cứu nạn miền Bắc 

 x Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

19 
SAR 

Cung cấp dịch vụ tìm kiếm 
cứu nạn hàng không (SAR) 

2 
Trung tâm Hiệp đổng tìm 
kiếm cứu nạn miền Nam 

 x Số 22 đường Trần 
Quốc Hoàn, quận Tân 
Bình, tp Hồ Chí Minh 

11 SAR 
Cung cấp dịch vụ tìm kiếm 
cứu nạn hàng không (SAR) 

IX Trung tâm Quản lý luồng 
không lưu.  

Các phòng: An toàn - Chất 
lượng, Kế hoạch, Kỹ thuật, 
Nghiệp vụ ATFM, TCCB-
LĐ, Văn phòng. 

X  Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

81 - ATM, CNS 

- ĐTHL 
 

- Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM). 

- Cung cấp dịch vụ CNS 

- Dịch vụ đào tạo, huấn luyện 
nghiệp vụ nhân viên đảm 
bảo hoạt động bay.  

1 
Trung tâm Bảo đảm Kỹ 
thuật 

 x Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

54 CNS 
 

Cung cấp dịch vụ CNS 
 

2 
Trung tâm Điều phối 
luồng không lưu 

X  Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

12 ATFM 
 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM) 
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STT Tên đơn vị/Cơ sở  
Trung 

tâm 
Địa 

phương Địa chỉ 
Số lượng 
nhân sự 

Lĩnh vực 
hoạt động 

Lĩnh vực chứng nhận 

3 
Trung tâm Thông báo 
Hiệp đồng bay 

 x Số 5/200 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, tp Hà Nội  

33 ATS 
 

Cung cấp dịch vụ quản lý 
không lưu (ATM) 
 

 


